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TÓM TẮT 

Mục đích của bài báo là trình bày tổng quan nghiên cứu về sự hình th|nh v| biến 

đổi đặc tính địa chất công trình của đất x}y dựng ở trên thế giới v| Việt Nam. 

Trong c{c nghiên cứu đó, đặc biệt có nhiều nghiên cứu đã khẳng định vai trò của 

th|nh phần vật chất, cấu trúc v| tính chất cơ lý đối với sự hình th|nh v| biến đổi 

đặc tính địa chất công trình của đất x}y dựng nói chung v| đất loại sét yếu nói 

riêng. Từ đó, t{c giả đã phân tích, tổng hợp và đưa ra quan điểm về “đặc tính địa 

chất công trình của đất x}y dựng”. 

Từ khóa: Đặc tính địa chất công trình, đất x}y dựng, th|nh phần vật chất, tính chất 

cơ lý, tính chất hóa lý. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cho đến nay, các công trình nghiên cứu trên thế giới liên quan đến sự hình 

thành và biến đổi đặc tính địa chất công trình (ĐCCT) của đất xây dựng (ĐXD) còn rất 

ít, chưa đầy đủ v| chưa thống nhất ngay cả trong thuật ngữ sử dụng. 

Trong các công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này, chủ yếu thường tập 

trung riêng lẻ đến một hoặc một số vấn đề sau: nghiên cứu sự ảnh hưởng của thành 

phần vật chất (TPVC), đặc điểm cấu trúc đến tính chất cơ lý (TCCL) của ĐXD; nghiên 

cứu ảnh hưởng của việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản đến cấu trúc tự nhiên của 

ĐXD. Trong đó, các nghiên cứu ở c{c nước thuộc Đông Âu v| Liên Xô (cũ) có chú 

trọng đến những đặc điểm về TPVC, đặc điểm cấu trúc của đất và nguồn gốc. Ngược 

lại, ở các quốc gia Tây Âu và Mỹ, các công trình và sản phẩm nghiên cứu thường mang 

tính chất thực dụng, phục vụ cụ thể cho một nội dung chuyên môn n|o đó (phổ biến là 

TCCL). 

Cuối những năm thế kỷ 20 v| đầu thế kỷ 21, cùng với sự phát triển của khoa 

học - kỹ thuật và công nghệ, c{c nh| cơ học đất, địa kỹ thuật, ĐCCT của c{c nước trên 
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thế giới bắt đầu có những nghiên cứu chuyên s}u hơn về ảnh hưởng của TPVC đến sự 

thay đổi TCCL của đất nhiễm phèn, đất trương nở, đất yếu có chứa hữu cơ, hay nghiên 

cứu ảnh hưởng của h|m lượng, thành phần khoáng vật (TPKV) sét đến đặc trưng cơ lý, 

... Qua c{c công trình đó, đã khẳng định vai trò to lớn của TPVC, đặc điểm cấu trúc và 

nguồn gốc thành tạo của ĐXD, mang ý nghĩa quyết định đến hành vi, ứng xử của 

ĐXD, nhất là TCCL của chúng trong tự nhiên v| dưới t{c động của hoạt động kinh tế 

kỹ thuật công trình. Đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn đến công t{c v| phương ph{p xử lý, 

cải tạo đất loại sét yếu. Các công trình tiêu biểu có liên quan đến nội dung n|y được 

trình bày dưới đ}y. 

 

2. TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN 

ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT XÂY DỰNG 

Trên cơ sở tổng hợp t|i liệu c{c công trình nghiên cứu liên quan đến đặc tính 

ĐCCT của ĐXD ở c{c quốc gia trên to|n thế giới, nhóm t{c giả chúng tôi ph}n chia 

th|nh c{c nhóm như sau: 

Nhóm c{c nghiên cứu tập trung v|o TCCL của ĐXD bao gồm: nghiên cứu thực 

nghiệm x{c định TCCL trên nhiều kích thước mẫu kh{c nhau để dự b{o v| đề xuất 

phương {n tính to{n ổn định trượt lở [29], nghiên cứu sự biến đổi tính chất x}y dựng 

theo sự thay đổi h|m lượng sét v| h|m lượng hữu cơ trong đất *30+, nghiên cứu tính 

chất trương nở của đất gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến độ ổn định của công trình 

[16], hệ thống hóa những tính chất vật lý v| cơ học của đất sét yếu, xác lập liên hệ 

tương quan giữa tính trương nở với c{c TCCL đặc trưng kh{c của nó [36], xác lập công 

thức thực nghiệm giữa c{c TCCL đặc trưng với những thông số chính của thí nghiệm 

cố kết đối với thành tạo đất loại sét bẩn v| đối sánh với c{c đất sét khác [37]. 

Nhóm những công trình nghiên cứu chuyên sâu về TPVC (TPKV, TPHH, thành 

phần hạt - TPH) cũng đã được thực hiện trên nhiều quốc gia khác nhau với đối tượng 

v| phương ph{p tiếp cận cũng kh{c nhau, điển hình là: nghiên cứu x{c định mức độ 

liên hệ giữa TPKV của các hạt sét với tổng diện tích bề mặt (So) cũng như khả năng 

trao đổi cation (CEC) đối với đất loại sét không bão hòa [35], nghiên cứu sự thay đổi 

đặc tính ĐCCT của đất trầm tích nguồn gốc ao hồ dưới ảnh hưởng mạnh bởi tỷ lệ tảo 

cát có mặt trong đất [23], nghiên cứu sự ảnh hưởng của h|m hượng sét, TPKV sét, 

thành phần hóa học (TPHH) đối với tính chất trương nở, co ngót của các loại đất đó 

[21], nghiên cứu tổng hợp về đặc điểm ĐCCT (nguồn gốc hình thành, thành phần cơ 

học, TPKV, đặc điểm cấu trúc và vi cấu trúc) của đất sét nguồn gốc biển nhằm phục vụ 

cho các mục đích x}y dựng công trình khác nhau [45], nghiên cứu tính thấm và TPHH 

thay đổi theo thời gian do sự hòa tan của thạch cao và có qui luật giảm dần đến một hệ 

số ổn định [43], nghiên cứu vài trò của TPH đối với độ lún nền đất do t{c động của 

công trình ngầm [17], nghiên cứu x{c định, so sánh, lập liên hệ tương quan giữa các 
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TCCL, hóa lý, đặc biệt là nghiên cứu khá sâu về TPVC để đ{nh gi{ tính chất xây dựng 

của đất sét biển [19], nghiên cứu về đặc tính ĐCCT của thành hệ flysch bị phong hóa 

mạnh l| do h|m lượng khoáng vật, kích thước hạt và TPH của nó [41]. 

Tiếp theo là nhóm các nghiên cứu tập trung v|o đặc điểm cấu trúc của ĐXD với 

c{c đại biểu sau: nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc đến trạng thái giả bền của đất sét 

[31], nghiên cứu về đặc điểm vi cấu trúc của đất loại sét yếu và thiết lập một số liên hệ 

tương quan giữa đặc điểm này với các tính chất xây dựng thông thường của chúng, 

đồng thời đề xuất c{c phương ph{p cải tạo nền thích hợp [22]. 

Ngoài ra, có những công trình cũng đã nghiên cứu tổng hợp nhiều yếu tố, tiêu 

biểu là: nghiên cứu đặc điểm nguồn gốc, kiến trúc, sự phân bố và thành phần các 

khoáng vật sét của trầm tích sét. Từ đó đã chứng tỏ các nhân tố quyết định đến TCCL 

và hóa lý của loại đất này bao gồm thành phần nguyên sinh, môi trường trầm tích, các 

yếu tố vi cấu trúc và tính chất vật lý. Các nhân tố đó thay đổi theo thời gian và không 

gian đã l|m biến đổi đặc tính ĐCCT của sét [42]. 

Bên cạnh đó, một số nhóm tác giả khác lại quan t}m đến những đặc điểm khác, 

chẳng hạn như: tổng hợp dữ liệu về thành phần, trạng thái và tính chất của trầm tích 

nguồn gốc ao hồ và thiết lập mối liên hệ của chúng với thế nằm của đ{ gốc [18], nghiên 

cứu sự phân bố v| đặc điểm khoáng vật của nhiều loại đất trương nở - co ngót v| đã 

chỉ ra rằng các tính chất của đất có liên hệ với cấu trúc thạch học, sự thay đổi về độ ẩm 

và cấu trúc địa mạo [32], nghiên cứu đặc tính ĐCCT của dòng lũ bùn đ{ bằng phương 

pháp ảnh h|ng không, trong đó quan t}m đến sự thay đổi địa mạo v| đặc trưng th|nh 

tạo địa chất [24], nghiên cứu quan hệ của môi trường trầm tích với sự thay đổi tương 

đối của mực nước biển v| đất có những đặc điểm thay đổi khác nhau tùy theo vị trí 

(theo phương ngang) v| độ sâu [26, 27, 28]. 

Ở nước ta, nghiên cứu về sự hình thành và biến đổi đặc tính ĐCCT của ĐXD 

cũng chưa được đề cập một c{ch đầy đủ và có hệ thống. Các công trình nghiên cứu 

thường cũng ph{t triển theo một trong những nhóm là: đi s}u v|o nghiên cứu TPVC, 

đặc điểm kiến trúc, cấu tạo, TCCL của ĐXD v| phương ph{p xử lý, cải tạo chúng. 

Những công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề này của ĐXD hầu hết mới chỉ tập 

trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ trên một số ít đất loại sét yếu 

nhất định [6, 7, 8, 12, 13, 14, 15]. 

Trong đó, công trình nghiên cứu tiêu biểu đề cập đến một cách toàn diện về sự 

hình th|nh đặc tính ĐCCT của ĐXD trên lãnh thổ Việt Nam là luận án tiến sĩ khoa học 

của Nguyễn Thanh (1983) với tác phẩm “Quy luật hình th|nh đặc tính ĐCCT đất loại 

sét Đệ tứ vùng nhiệt đới ẩm”, thực hiện tại Liên Xô (cũ) [9]. 

Một hướng nghiên cứu đ{ng chú ý nhất là trong thời gian gần đ}y l| việc 

nghiên cứu ứng xử động học của đất yếu được các tác giả bắt đầu quan tâm. Tuy 
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nhiên, ở nước ta do thiết bị nghiên cứu x{c định các thông số động học của đất vẫn còn 

rất hạn chế, nên các kết quả thực nghiệm được công bố không nhiều [38, 39]. 

Ngoài ra, có các công trình tập trung nghiên cứu về sự biến đổi TCCL của ĐXD 

như: “Nghiên cứu sự thay đổi TCCL của đất nhiễm phèn – nhiễm mặn trong qu{ trình 

ngọt ho{ v| ứng dụng v|o tính to{n ổn định công trình được x}y dựng trong những 

vùng đất phèn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long” (2002), “Nghiên cứu sự thay đổi 

TCCL của đất đắp đập khi hồ chứa bắt đầu tích nước” (2005), “Nghiên cứu sự thay đổi 

TCCL của đập đất có tính xói rửa trong x}y dựng đập đất ở Miền Trung” (2009), của 

t{c giả Trần Thị Thanh, luận {n tiến sĩ chuyên ng|nh địa kỹ thuật x}y dựng đề t|i 

“Nghiên cứu sự thay đổi TCCL của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh 

hưởng đến sự ổn định l}u d|i của đập đất Miền Trung Việt Nam” của t{c giả Trương 

Quang Thành (2011) [10], v| luận {n tiến sĩ “Nghiên cứu sự thay đổi TCCL của c{c loại 

đất t|n – sườn tích ở T}y Nguyên khi mưa lũ kéo d|i có ảnh hưởng đến sự ổn định của 

sườn dốc cạnh đường ô tô” của t{c giả Ngô Tấn Dược (2013) [1]. 

Tóm lại, rõ ràng các công trình công bố liên quan đến vấn đề nghiên cứu vẫn 

còn rời rạc, riêng lẻ khi đề cập đến vấn đề rộng lớn l| đặc tính ĐCCT. Do đó, cần phải 

nghiên cứu tổng hợp nhiều yếu tố cấu th|nh đặc tính ĐCCT của ĐXD nói chung v| đất 

loại sét yếu nói riêng bởi vì sự tồn tại của đất loại sét yếu trong cấu trúc nền và môi 

trường địa chất cũng như mối quan hệ của nó với các thành tạo đất đ{ xung quanh 

(đất đ{ phân bố phía trên v| bên dưới đất loại sét yếu) sẽ ảnh hưởng đến TPVC, cấu 

trúc và TCCL – hóa lý của chúng mà các yếu tố đó có vai trò quan trọng quyết định đặc 

tính, khả năng x}y dựng của chúng, lựa chọn giải pháp và các biện pháp xử lý nền đất 

yếu phù hợp với từng kiểu cấu trúc nền, nhằm đảm bảo sự ổn định của công trình và 

tiết kiệm chi phí. 

 

3. QUAN ĐIỂM VỀ ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT XÂY DỰNG 

Thuật ngữ “đặc tính ĐCCT” không biết đã có từ bao giờ và khái niệm ra sao thì 

cho đến nay vẫn chưa có t|i liệu chính thống n|o đề cập, ngay cả trong tác phẩm nổi 

tiếng của Lomtadze V.D. (Liên Xô cũ) “Địa chất công trình (Thạch luận công trình, 

1978; Địa chất động lực công trình, 1982; ĐCCT chuyên môn, 1982)” [3, 4, 5] cũng chỉ 

xuất hiện thuật ngữ chứ không thấy khái niệm. 

Trong các tài liệu đã đề cập ở mục 2, liên quan đến nội dung nghiên cứu, cho 

thấy ở c{c nước Tây Âu, Mỹ có đề cập đến thuật ngữ “engineering geological 

characteristics/properties/behaviors”. Tuy vậy, như đã nói, hầu hết họ đều quan tâm 

đến các TCCL (physyco-mechanical properties/index properties) và các số liệu địa chất 

khác phục vụ xây dựng. 
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Ở Việt Nam, thuật ngữ “đặc tính ĐCCT” n|y bắt đầu được đề cập trong các 

công trình nghiên cứu của Nguyễn Thanh (1983), Đỗ Minh Toàn (1993), Lê Trọng 

Thắng (1995), Nguyễn Viết Tình (2001), Nguyễn Quốc Dũng (2013), Nguyễn Thị Nụ 

(2014) song tuyệt nhiên không thấy khái niệm hoặc định nghĩa về thuật ngữ này. 

ĐXD nói chung v| đất loại sét yếu nói riêng là một thể địa chất, một loại nham 

thạch gồm ba pha: rắn - lỏng - khí luôn t{c động tương hỗ với nhau và biến đổi theo 

nguyên nh}n hình th|nh v| điều kiện tồn tại cả không gian và thời gian. Chỉ có thể 

nghiên cứu ĐXD trên quan điểm duy vật biện chứng mới có thể luận giải được đặc 

tính ĐCCT của chúng, nhằm tận dụng khai thác hợp lý, đảm bảo cho việc xây dựng các 

công trình kinh tế và ổn định lâu dài. 

ĐXD l| một sản phẩm được hình th|nh trong c{c qu{ trình địa chất tự nhiên và 

chịu sự chi phối của các qui luật của qu{ trình đó. Do vậy, việc nghiên cứu nguồn gốc 

hình th|nh, điều kiện tồn tại của ĐXD, qui luật phân bố không gian, trạng thái và tính 

chất ĐCCT của các thành tạo đất là hết sức cần thiết và cho phép dự đo{n được khả 

năng, xu thế biến đổi tính chất của ĐXD về sau nhằm đề xuất các giải pháp xử lý thích 

hợp, đ{p ứng yêu cầu sử dụng. 

Đặc tính ĐCCT của khối đất không những phụ thuộc vào tỷ lệ của các pha mà 

còn liên quan đến chất lượng của các pha và được chúng tôi mô hình hóa như hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ tương t{c giữa 3 pha l|m thay đổi trạng thái vật lý và TCCL của ĐXD 
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Hình 2. Quan hệ tương hỗ giữa các yếu tố ảnh hưởng và quyết định đến đặc tính ĐCCT của 

ĐXD 

Mặc dù không thể đ{nh gi{ định lượng về sự ảnh hưởng của c{c pha đến đặc 

tính ĐCCT của khối đất, song việc nghiên cứu đặc tính của từng pha là vấn đề hết sức 

quan trọng, đặc biệt là pha rắn (khung chịu tải – “skeleton” của khối đất) giúp hiểu 

được sự phát sinh, phát triển các tính chất của khối đất, dự đo{n được sự biến đổi các 

tính chất đó khi ngoại cảnh thay đổi, từ đó có thể đề xuất giải pháp cải tạo đất phù hợp 

với mục đích x}y dựng. 

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích thuật ngữ, nội dung nghiên cứu của những công 

trình đã đề cập ở trên, chúng tôi đề nghị có thể hiểu: Đặc tính ĐCCT của ĐXD là 

những tính chất đặc trưng về TPVC (bao gồm TPKV, TPH - thành phần cơ học, 

TPHH), cấu trúc (kiến trúc - cấu tạo), tính chất cơ lý (TCCL), hóa lý, điều kiện thế nằm 

v| nước dưới đất dưới t{c động của các yếu tố tự nhiên và kinh tế - công trình sau 

nguồn gốc của ĐXD v| được chúng tôi mô hình hóa trên hình 2. 
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4. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

Từ sự tổng hợp, phân tích c{c t|i liệu liên quan đến sự hình th|nh v| biến đổi 

đặc tính ĐCCT ở trên thế giới nói chung v| ở Việt Nam nói riêng, có thể rút ra c{c kết 

luận v| kiến nghị như sau: 

- C{c nghiên cứu ở trên thế giới v| Việt Nam về đặc tính ĐCCT trong nhiều 

thập niên qua chỉ mới tập trung chủ yếu v|o TCCL của ĐXD v| những hợp phần riêng 

lẻ (TPVC, cấu trúc), m| chưa có những nghiên cứu chuyên s}u, đầy đủ v| đồng bộ về 

đặc tính ĐCCT của ĐXD. Vì thế, cần có c{c đề t|i nghiên cứu có hệ thống v| đầy đủ c{c 

hợp phần của đặc tính ĐCCT của c{c loại đất ĐXD kh{c nhau, đặc biệt l| c{c loại đất 

đặc trưng, phổ biến, có ảnh hưởng lớn đến công t{c x}y dựng cũng như ảnh hưởng, 

quyết định phương ph{p xử lý, cải tạo chúng. 

- Nhóm t{c giả đã thiết lập sơ đồ mô hình hóa thể hiện rõ đặc tính ĐCCT của 

khối ĐXD không những phụ thuộc v|o tỷ lệ của c{c pha m| còn liên quan đến chất 

lượng của c{c pha (hình 1). 

- Cơ sở lý thuyết nghiên cứu sự hình th|nh v| biến đổi đặc tính ĐCCT của ĐXD 

nói chung v| quan điểm về đặc tính ĐCCT của ĐXD nói riêng cho đến nay vẫn chưa có 

sự thống nhất v| ít được quan t}m. Lần đầu tiên, chúng tôi đề nghị quan điểm về đặc 

tính ĐCCT một c{ch đầy đủ v| có hệ thống, thể hiện qua sơ đồ ở hình 2. Từ đó đề xuất 

sử dụng sơ đồ thể hiện ở hình 2 như l| cơ sở khoa học cho c{c nghiên cứu tiếp theo về 

vấn đề khoa học nêu trên hoặc xem xét thống nhất  quan điểm về “đặc tính ĐCCT của 

ĐXD” trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Cần nghiên cứu chuyên s}u hơn về sự biến đổi của đặc tính ĐCCT của ĐXD 

theo không gian v| thời gian do ảnh hưởng của c{c yếu tố tự nhiên, kỹ thuật kh{c 

nhau, có xét đến nguồn gốc (môi trường) v| điều kiện th|nh tạo ban đầu của c{c loại 

đất, bởi vì yếu tố n|y có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến TCCL v| ứng xử của đất 

nền. 
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ABSTRACT 

The target of this paper is to express the general research view on the formation 

and the change of engineering geological characteristics of engineering soils in Viet 

Nam and all over the world. In there, many researchers brought out the role of 

material composition, structure and physico-mechanical properties for the 

formation and the change of engineering geological characteristics of engineering 

soils in general and soft clayey soils in particular. Since then, we synthesized, 

analysed and proposed the viewpoint of “engineering geological characteristics of 

engineering soils”. 
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